
STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng
/ năm cấp 

CMND
Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

1
Nguyễn Văn 
Khương

1996 x 381762903 13/09/2011
Công an tỉnh Cà 
Mau

Phường 5, Quận 
6

20 Đạt

2
Nguyễn Phương 
Thùy An

1999 x 215480406 08/04/2014
Công an tỉnh 
Bình Định

phường Tân 
Hưng, Quận 7

16 Đạt

3
Nguyễn Công Cao 
Sơn

1999 x 285649948 31/10/2014
Công an tỉnh 
Bình Phước

phường Tân 
Hưng, Quận 7

19 Đạt

4
Phan Văn Mạnh 
Hải

1997 x 241652486 08/07/2014
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

Phường4, Quận 

4
18 Đạt

5
Nguyễn Hồng 
Hoàng

1982 334134052 04/06/2008
Công an tỉnh Trà 
Vinh

huyện Hóc Môn 19 Đạt

6 Trần Anh Trung 1998 x 212282623 18/05/2013
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

Phường 8, quận 
Gò Vấp

20 Đạt

7 Trần Đình Mỹ 1999 221460748 23/03/2016
Công an tỉnh Phú 

Yên

Phường 5, quận 

Gò Vấp
16 Đạt

8 Phạm Thanh Hằng 1999 x 321732208 13/09/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre
tỉnh Bến Tre 17 Đạt
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9 Đỗ Tăng Phúc 1995 x 225656818 01/09/2017
Công an tỉnh 
Khánh Hòa

tỉnh Khánh Hòa 20 Đạt

10 Âu Mỹ Linh 1999 x 025922675 19/07/2014
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Phường 9, Quận 
11

16 Đạt

11 Đỗ Thị An Bình 1999 x 285703158 09/07/2014
Công an tỉnh 
Bình Phước

phường Trung 
Mỹ Tây, Quận 
12

19 Đạt

12 Nguyễn Minh Hảo 1994 x
079094006
814

11/10/2017
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

Phước Long B, 

Quận 9
18 Đạt

13 Nguyễn Hoàng Sơn 1998 x 285674323 03/10/2014
Công an tỉnh 
Bình Phước

tỉnh Bình Phước 19 Đạt

14 Hồ Thái Bảo Ngọc 1999 x 241688585 27/06/2014
Công an tỉnh Đắk 
Lắk

tỉnh Đắk Lắk 20 Đạt

15 Trần Ngọc Lan Anh 1999 x 363967932 05/06/2015
Công an tỉnh Hậu 

Giang
tỉnh Hậu Giang 20 Đạt

16
Nguyễn Kiều Kim 
Ngân

1968 x
001168001
496

24/09/2014
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

Phường 14, quận 

Gò Vấp
20 Đạt

17
Huỳnh Quốc 

Cường
1993 x

079093008

900
29/03/2018

Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

phường Bình Trị 

Đông, quận Bình 
Tân

20 Đạt
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sinh
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Ngày/tháng
/ năm cấp 
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Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

18 Ngô Thị Thảo Vy 1994 x 261381670 08/07/2011
Công an tỉnh 
Bình Thuận

Phường 10, quận 
Gò Vấp

19 Đạt

19 Trương Mạnh Tuấn 1991 x 024451080 28/07/2009
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Phường 4, Quận 
6

19 Đạt

20
Huỳnh Thị Cẩm 
Vân

1985 x 024834479 03/11/2014
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Phường 15, 
Quận 4

15
Không 

đạt

21
Nguyễn Thị Thu 
Trang

1999 x 125887319 15/12/2017
Công an tỉnh Bắc 

Ninh

Thuận An, Bình 

Dương
20 Đạt

22
Lê Thị Huỳnh 
Thanh

1990 x
079190006
898

06/04/2018
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Phường 3, quận 
Bình Thạnh

20 Đạt

23 Hà Hiếu Thanh 1999 x 312458061 22/07/2015
Công an tỉnh Tiền 
Giang

Cái Bè, Tiền 
Giang

19 Đạt

24
Nguyễn Hoàng 
Hiền

1997 x 225597164 25/06/2015
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
tỉnh Khánh Hòa 20 Đạt

25 Lê Thái 1996 x
072096001
580

09/11/2016
Công an tỉnh Tây 

Ninh
tỉnh Tây Ninh 17 Đạt

26 Trần An Khang 1997 x 301596467 13/03/2012
Công an tỉnh 

Long An 
tỉnh Long An 19 Đạt
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27 Trần Thị Mai 1997 x 273700217 07/07/2015
Công an tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Phường 4, Quận 
5

20 Đạt

28 Bùi Hoàng Lam 1984 x 321143538 06/07/2015
Công an tỉnh Bến 
Tre

Thạnh Phú, Bến 
Tre

19 Đạt

29 Trần Văn Trọng 1990 x 172798147 10/03/2015
Công an tỉnh 
Thanh Hóa

tỉnh Thanh Hóa 20 Đạt

30 Lê Sỹ Tâm 1983 x 025863141 12/12/2013
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Phường 6, quận 

Gò Vấp
19 Đạt

31
Nguyễn Trung 
Cường

1980 x 025068045 12/03/2015
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

phường An Phú 
Đông, Quận 12

19 Đạt

32 Phạm Minh Chính 1969 x 171290177 12/08/2013
Công an tỉnh 
Thanh Hóa

tỉnh Thanh Hóa 20 Đạt

33 Nguyễn Thị Thu Hà 1992 x 272111056 23/01/2007
Công an tỉnh 

Đồng Nai

Phường 3, quận 

Phú Nhuận
20 Đạt

34
Nguyễn Trần Thiên 
Hương

1996 x 250984536 14/07/2011
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

Phường 15, 

Quận 11
20 Đạt
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35 Vũ Lê Quang Huy 1999 x 251152598 23/07/2015
Công an tỉnh Lâm 
Đồng

tỉnh Lâm Đồng 18 Đạt

36
Võ Thị Huyền 
Trâm

1995 x 241668565 01/04/2013
Công an tỉnh Đắk 
Lắk

tỉnh Đắk Lắk 17 Đạt

37 Nguyễn Hiếu Trung 1986 x 023949860 21/08/2008
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Phường 9, Quận 
3

20 Đạt

38 Đào Văn Lý 1983 x 111854724 15/06/2013
Công an Thành 
phố Hà Nội

quận Thủ Đức 18 Đạt

39
Nguyễn Phương 
Duy

1999 x 312434293 04/10/2014
Công an tỉnh Tiền 
Giang 

Phường 14, 
Quận 10

20 Đạt

40
Nguyễn Trần Duy 
Kiên

1997 x 215463757 12/04/2017
Công an tỉnh 
Bình Định

Phường 12, 
Quận 10

20 Đạt

41 Trần Gia Trang 1997 x
079097006
364

30/10/2017
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Phường 8, Quận 

11
18 Đạt

42 Trần Phương Bảo 2000 x 272774063 23/07/2015
Công an tỉnh 

Đồng Nai

Phường 2, Quận 

8
20 Đạt

43 Nguyễn Sỹ Huy 1991 x
079091002

652
02/08/2016

Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

phường Hiệp 

Tân, quận Tân 
Phú

20 Đạt
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44 Nguyễn Nhật Huy 1999 x 251108130 20/11/2013
Công an tỉnh Lâm 
Đồng

Phường 10, quân 
Tân Bình

16 Đạt

45 Nguyễn Minh Hạnh 1992 x 230852066 30/05/2008
Công an tỉnh Gia 
Lai

Phường 6, quận 
Gò Vấp

20 Đạt

46 Vũ Minh Nhật 1999 x 212485635 17/02/2017
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

Phước Kiển, 
Nhà Bè

20 Đạt

47 Lê Thị Ngọc Bích 1985 x 024420886 11/03/2013
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

phường Tân 
Quý, quận Tân 
Phú 

20 Đạt

48 Nguyễn Văn Minh 1962 x 020539763 29/04/2011
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Phường 3, Quận 
3

20 Đạt

49 Trần Minh Long 1995 x
079095008
336

26/03/2018
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Phường 27, quận 
Bình Thạnh

19 Đạt

50
Dương Thị Thu 
Vân

1999 x 026076450 25/07/2015
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Phường 3, Quận 

8
19 Đạt

51
Nguyễn Trường 
Tiến

1999 x 025866142 07/07/2015
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 
12

20 Đạt

52 Hỷ Đạt Huy 1998 x 025692445 12/06/2014
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Phường 2, Quận 

5
17 Đạt



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng
/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

53 Đỗ Duy Khanh 1999 x 025851317 15/05/2014
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Quận 9 18 Đạt

54
Nguyễn Thị Thanh 
Trúc

1999 x
086199000
016

18/05/2016
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

huyện Bình 
Chánh

20 Đạt

55 Huỳnh Kim Loan 1985 x
075185000
754

03/10/2017
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

Quận 9 19 Đạt

56 Vũ Thế Ngọc Hân 1988 x 024101157 19/04/2010
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Quận 9 19 Đạt

57
Nguyễn Thị Tuyết 
Nga

1976 x 023234920 26/09/2011
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Quận 2 19 Đạt

58 Nguyễn Thanh Hảo 1995 x 025609115 29/5/2012
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

18 Đạt

59 Trần Thanh Thủy 1995 x 040418871 08/06/2012
Công an tỉnh 
Điện Biên

19 Đạt

60 Lê Ngọc Thảo 1994 x 273485343 22/05/2014
Công an tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu

18 Đạt

61 Huỳnh Hoàng Nam 1988 x 371116922 13/01/2009
Công an tỉnh 

Kiên Giang
20 Đạt
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62
Phan Tấn Công 
Minh

1993 x
079093004

333
26/12/2016

Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

18 Đạt

63 Đoàn Văn Khoa 1992 x
031092001

378
03/12/2015

Công an Thành 
phố Hải Phòng

19 Đạt

64 Ngô Hoàng Nhật 1989 x 334511871 06/06/2018
Công an tỉnh 
Trà Vinh

20 Đạt

65
Trương Ngọc Diễm 
Hằng

1991 x 331699420 23/10/2008
Công an tỉnh 
Vĩnh Long

20 Đạt

66
Lê Châu Nhã 
Khanh

1993 x 025072978 24/08/2008
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

67 Nguyễn Ngọc Yến 1990 x
095190000

163
23/05/2018

Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 
cư

17 Đạt

68 Nguyễn Văn 1995 x 291111418 03/7/2013
Công an tỉnh 
Tây Ninh

18 Đạt

69
Nguyễn Ngọc Bảo 
Châu

1996 x 025581927 29/6/2012
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

19 Đạt

70 Nguyễn Minh Hà 1985 x 371203837 30/6/2010
Công an tỉnh 
Kiên Giang

20 Đạt

275B Phạm 
Ngũ Lão, 

phường Phạm 
Ngũ Lão, Quận 

1

CHI NHÁNH 
TỔNG CÔNG 
TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN - 
TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN - 
TRUNG TÂM 
DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG SATRA
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71 Đặng Thị Diệu 1994 x 264399862 30/10/2008
Công an tỉnh 
Ninh Thuận

20 Đạt

72 Lê Khả Đức Thanh 1993 x 024909875 20/3/2008
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

73 Nguyễn Lê Anh Tú 1990 x 024553334 16/12/2010
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

74
Hồ Trần Ngọc 
Tuyên

1993 x 025028236 28/03/2012
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

75 Huỳnh Yến Thu 1979 x 371280372 21/02/2005
Công an tỉnh 
Kiên Giang

20 Đạt

76 Đinh Văn Thanh 1995 x 331759065 16/3/2015
Công an tỉnh 
Vĩnh Long

10
Không 

đạt

77
Dương Trương 
Thanh Thảo

1987 x 025913210 09/09/2014
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

19 Đạt

78 Phạm Thanh Quy 1993 x 331798254 11/02/2012
Công an tỉnh 
Vĩnh Long

20 Đạt

79
Nguyễn Trường 

Giang
1990 x 312030797 07/08/2016

Công an tỉnh 

Tiền Giang
17 Đạt
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80
Nguyễn Quốc 
Trung

1992 x 024583863 27/2/2014
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

18 Đạt

81 Tăng Anh Dũng 1988 x 024076262 02/11/2003
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

82 Trần Anh Tuấn 1990 x 024335355 13/04/2005
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

83 Trần Ngọc Luân 1992 x 221374845 30/11/2011
Công an tỉnh 
Phú Yên

19 Đạt

84 Đào Đức Khánh 1996 x 040482968 20/06/2016
Công an tỉnh 
Điện Biên

19 Đạt

85
Nguyễn Thị Yến 
Nhi

1998 x 025766984 08/7/2013
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

86 Đặng Văn Thương 1992 x 264392719 18/07/2008
Công an tỉnh 
Ninh Thuận

20 Đạt

87 Lê Tấn Đạt 1989 x 024225260 28/10/2013
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

88
Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung
1988 x 024059548 13/12/2012

Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

275B Phạm 
Ngũ Lão, 

phường Phạm 
Ngũ Lão, Quận 

1

CHI NHÁNH 
TỔNG CÔNG 
TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN - 
TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN - 
TRUNG TÂM 
DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG SATRA
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89 Huỳnh Ái Châu 1988 x
079188000

883
25/3/2016

Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

90
Trương Thị Bảo 
Vân

1981 x 023601387 07/12/2010
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

19 Đạt

91 Nguyễn Đức Hoàng 1991 x 272162321 05/05/2018
Công an tỉnh 
Đồng Nai

19 Đạt

92 Lê Vinh 1990 x 312045343 17/7/2017
Công an 
tỉnhTiền Giang

20 Đạt

93 Đậu Đức Quang 1996 x 187376415 27/03/2015
Công an tỉnh 
Nghệ An

20 Đạt

94 Nguyễn Văn Hải 1981 x
038081005

625
13/7/2017

Công an tỉnh 
Thanh Hóa

19 Đạt

95 Vũ Thị Kiều Trâm 1984 x 271633396 16/05/2000
Công an tỉnh 
Đồng Nai

20 Đạt

96
Nguyễn Hùng 
Khánh

1992 x 371530016 29/03/2011
Công an tỉnh 
Kiên Giang

19 Đạt

97
Hà Nguyễn Khánh 

Lâm
1991 x 024913877 16/01/2010

Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt
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98
Đặng Thị Bích 
Phượng

1981 x 341012983 04/07/2003
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

20 Đạt

99 Trịnh Du Linh 1994 x 025402782 17/11/2014
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

100 Trương Tường Vi 1999 x 341924247 20/06/2017
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

19 Đạt

101 Tăng Minh Tâm 1994 x 334748275 02/08/2017
Công an tỉnh 
Trà Vinh

20 Đạt

102 Võ Thị Nguyệt 1986 x 341449668 22/03/2005
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

19 Đạt

103 Hồ Thu Thủy 1982 x
079182002
735

12/09/2016
Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và 

20 Đạt

104 Nguyễn Thị Là 1992 x 341667098 27/02/2009
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

20 Đạt

105 Trần Tùng Lâm 1989 x 240991502 05/01/2005
Công an tỉnh 
Đắk Lắk

20 Đạt

23 Thảo Điền, 
khu phố 2, 

phường Thảo 
Điền, Quận 2

CÔNG TY 
TNHH NHÀ 

HÀNG MÊ 
KÔNG
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106
Bùi Xuân Ngọc 
Bích Hạnh

1992 x
066192000
101

22/03/2017
Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và 

19 Đạt

107 Nguyễn Thảo Vi 1995 x 025192046 24/02/2010
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

108 Phạm Minh Phú 1991 x 215258108 20/05/2016
Công an tỉnh 
Bình Định

20 Đạt

109
Nguyễn Trương 
Tấn Sâm

1999 x 212580429 17/4/2014 Quãng Ngãi 20 Đạt

110 Trần Thị Phú Lộc 1997 x
079197005
066

30/01/2018
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

19 Đạt

111 Lâm Minh Minh 1999 x 341928043 22/02/2018
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

19 Đạt

112
Nguyễn Kim Bảo 
Đan

1998 x 264503734 07/11/2014
Công an tỉnh 
Ninh Thuận

18 Đạt

113
Nguyễn Thiên Nhã 
Qùy

1998 x 264503735 07/11/2014
Công an tỉnh 
Ninh Thuận

19 Đạt

114 Phạm Nhật Duy 1998 x 025731721 12/07/2013
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

20 Đạt

62 Trần Quang 

Khải, phường 
Tân Định, Quận 

1

CÔNG TY 
TNHH CJ CGV 

VIỆT NAM CHI 
NHÁNH TÂN 

ĐỊNH



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng
/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

115 Ngô Thị Kim Yến 1997 x 241600751 07/08/2012
Công an tỉnh 
Đắk Lắk

20 Đạt

116 Nguyễn Công Lập 1997 x 251067126 18/06/2016
Công an tỉnh 
Lâm Đồng

20 Đạt

117 Hà Kiều Oanh 1997 x 231142818 06/06/2015
Công an tỉnh 
Gia Lai

20 Đạt

118 Đồng Khánh Vy 1999 x 366191132 14/10/2014
Công an tỉnh 
Sóc Trăng

20 Đạt

119 Phạm Phú Nguyện sx x 205839682 05/03/2011
Công an tỉnh 
Quảng Nam

29 Đạt

120 Nguyễn Thị Vẹn sx x 385488220 27/06/2012
Công an tỉnh 
Bạc Liêu

29 Đạt

121
Nguyễn Thị Xuân 
Mai

sx x 334911268 26/03/2013
Công an tỉnh Trà 

Vinh
30 Đạt

122
Nguyễn Thị Kim 
Thuý

sx x 352496328 23/05/2014
Công an tỉnh An 
Giang

30 Đạt

123
Nguyễn Thị 

Phượng
sx x 334431580 19/12/2016

Công an tỉnh 

Trà Vinh
29 Đạt

60 Lũy Bán 

CÔNG TY 

TNHH 



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng
/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

124 Trần Kim Chi sx x 385761595 30/09/2014
Công an tỉnh 
Bạc Liêu

30 Đạt

125 Trần Văn Toàn sx x 187331778 18/12/2010
Công an tỉnh 
Nghệ An

28 Đạt

126
Đoàn Thị Ngọc 
Liễn

sx x 321511208 14/05/2018
Công an tỉnh 
Bến Tre

30 Đạt

127 Nguyễn Ngọc Trinh sx x 024960376 17/07/2008
Công an Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

128 Nguyễn Hoàng Non sx x 365903824 08/07/2008
Công an tỉnh 
Sóc Trăng

30 Đạt

129 Nguyễn Phú Quí sx x 352129290 23/05/2008
Công an tỉnh An 
Giang

30 Đạt

            

             

60 Lũy Bán 
Bích, phường 

Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú

TNHH 
THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT 
XUẤT NHẬP 
KHẨU VINH 

NAM

CHUYÊN VIÊN CHẤM THI

Dương Ngọc Thanh Trúc

 KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Bùi Thị Hồng Vân
































